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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




QUY ĐỊNH

Hướng dẫn thẩm định 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước 

do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ
 (Kèm theo Quyết định số 68/QĐ-HĐQLQ-NAFOSTED ngày 04 tháng 10 năm 2013 
của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ)
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Quy định này hướng dẫn việc thẩm định kinh phí (sau đây gọi tắt là thẩm định) nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ KH&CN tiềm năng, nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ KH&CN) do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ.

 Điều 2. Hồ sơ thẩm định và căn cứ để thẩm định nhiệm vụ KH&CN
1. Hồ sơ thẩm định nhiệm vụ KH&CN:

a) Quyết định phê duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ;
b) Biên bản họp xét duyệt nhiệm vụ KH&CN của Hội đồng khoa học;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
          c) Hồ sơ đăng ký thực hiện của tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN;

d) Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN đã được chỉnh sửa hoàn thiện và văn bản giải trình của tổ chức và cá nhân trúng tuyển về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng khoa học đã được Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch xác nhận.

 đ) Báo giá nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị đã sử dụng (trong thời gian 30 ngày) tính đến thời điểm nộp hồ sơ thẩm định được sử dụng để xây dựng dự toán kinh phí của nhiệm vụ KH&CN.
2. Căn cứ để thẩm định nhiệm vụ KH&CN:

a) Hồ sơ thẩm định nhiệm vụ KH&CN quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Các văn bản quy định chế độ, định mức xây dựng dự toán, định mức chi hiện hành của Nhà nước, định mức kinh tế - kỹ thuật do các Bộ, ngành có thẩm quyền ban hành và các văn bản khác có liên quan được sử dụng để xây dựng dự toán kinh phí của nhiệm vụ KH&CN.
Điều 3. Tổ chức thẩm định 

1. Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (sau đây gọi tắt là CQĐH Quỹ) chủ trì tổ chức thẩm định nhiệm vụ KH&CN.

2. Trách nhiệm của đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định:


a) Hướng dẫn tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN trúng tuyển chuẩn bị Hồ sơ thẩm định quy định tại các điểm d, đ Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 2 Quy định này;

b) Tiếp nhận Hồ sơ thẩm định nhiệm vụ KH&CN; kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu chung đối với Hồ sơ thẩm định;


c) Đề xuất Danh sách thành viên Tổ thẩm định để trình Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Giám đốc CQĐH Quỹ;


d) Chuẩn bị và gửi các tài liệu, Hồ sơ thẩm định tới các thành viên Tổ thẩm định trước phiên họp thẩm định tối thiểu 03 ngày làm việc, gồm có:
- Giấy mời họp thẩm định;

- Quyết định thành lập Tổ thẩm định của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ;

- Phiếu nhận xét đối với nhiệm vụ KH&CN (Phụ lục số 1-PNXTĐ);

- Hồ sơ thẩm định nêu tại Khoản 1 Điều 2 của Quy định này;
- Các văn bản quy định chế độ, định mức xây dựng dự toán, định mức chi hiện hành của Nhà nước, định mức kinh tế - kỹ thuật do các Bộ, ngành có thẩm quyền ban hành và các văn bản khác có liên quan được sử dụng để xây dựng dự toán kinh phí của nhiệm vụ KH&CN.

đ) Tổ chức các phiên họp của Tổ thẩm định.


e) Tổng hợp kết quả thẩm định nhiệm vụ KH&CN và gửi Báo cáo tổng hợp;  Phiếu nhận xét thẩm định (Phụ lục số 1-PNXTĐ; Biên bản họp thẩm định (Phụ lục số 2- BBTDĐT); Bản ghi chép ý kiến phát biểu của các thành viên Tổ thẩm định và đại biểu tham dự; dự thảo Tờ trình để Giám đốc CQĐH Quỹ  trình Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định.


Điều 4. Tổ thẩm định nhiệm vụ KH&CN
1. Tổ thẩm định do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ra Quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc CQĐH Quỹ để thẩm định một hoặc một số nhiệm vụ KH&CN. Tổ thẩm định có ít nhất 05 thành viên, gồm: 01 tổ trưởng, 01 tổ phó, 01 thư ký và các thành viên khác.
2. Nhiệm vụ của thành viên Tổ thẩm định: 


a) Tổ trưởng là Giám đốc CQĐH Quỹ hoặc Phó giám đốc chịu trách nhiệm chung về công tác thẩm định và chịu trách nhiệm chung về kết quả thẩm định.
b) Tổ phó là Phó giám đốc hoặc đại diện phụ trách lĩnh vực chuyên môn hay lĩnh vực tài chính chịu trách nhiệm về nội dung công việc do Tổ trưởng Tổ thẩm định phân công. 
c) Đại diện Hội đồng khoa học (ưu tiên mời Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Uỷ viên phản biện) là chuyên gia, chịu trách nhiệm rà soát sự phù hợp nội dung của Hồ sơ so với kết luận của Hội đồng. 
d) Thư ký là cán bộ Cơ quan Điều hành Quỹ, chịu trách nhiệm ghi chép đầy đủ, chính xác ý kiến của thành viên tổ thẩm định; hoàn thiện Biên bản họp thẩm định (Phụ lục số 2- BBTDĐT) và chịu trách nhiệm về nội dung công việc được phân công thẩm định.

đ) Cán bộ Cơ quan Điều hành Quỹ, chịu trách nhiệm về những nội dung công việc được phân công thẩm định.
e) Trường hợp cần thiết mời đại diện cơ quan quản lý KH&CN, chuyên gia  về chuyên môn và tài chính liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN (ưu tiên mời đại diện của tổ chức, doanh nghiệp sẽ thụ hưởng hoặc dự kiến nhận chuyển giao kết quả của nhiệm vụ KH&CN).
Điều 5.  Nguyên tắc làm việc của Tổ thẩm định 
1. Phiên họp Tổ thẩm định phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của Tổ thẩm định, trong đó phải có tổ trưởng, chuyên gia và thư ký.

2. Việc thẩm định nhiệm vụ KH&CN phải đảm bảo tính độc lập, khách quan, khoa học  và công bằng.
3. Trách nhiệm của các thành viên Tổ thẩm định:

a) Đánh giá trung thực, khách quan và toàn diện nhiệm vụ KH&CN, bảo đảm đúng quy định các chính sách, chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước và các quy định của Quỹ, chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả thẩm định của mình và chịu trách nhiệm tập thể về kết luận chung của Tổ thẩm định.
b) Thành viên Tổ thẩm định có ý kiến khác với kết luận chung của Tổ thẩm định gửi kèm ý kiến cá nhân có ký tên về đề nghị bảo lưu của mình. 
c) Có trách nhiệm giữ bí mật về các thông tin liên quan đến quá trình thẩm định.

Điều 6. Thẩm định nhiệm vụ KH&CN
1. Thẩm định việc hoàn thiện Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN theo kết luận của Hội đồng khoa học.
          2.  Rà soát các nội dung chi tiết của nhiệm vụ KH&CN:
a) Những nội dung nghiên cứu KH&CN chính của nhiệm vụ KH&CN: Sự phù hợp về số lượng và cơ cấu các nội dung.

b) Số lượng các loại chuyên đề theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc xác định loại hình chuyên đề được căn cứ vào kết quả/sản phẩm cuối cùng của từng nội dung nghiên cứu.
 
c) Sự cần thiết, số lượng, quy mô của các thí nghiệm, thử nghiệm, điều tra, khảo sát phục vụ nghiên cứu.

     d) Tính khả thi của việc phân công về nội dung và khối lượng công việc giữa các cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện nhiệm vụ KH&CN; sự đáp ứng về cơ cấu chuyên môn giữa những người thực hiện (cá nhân và tổ chức) với cơ cấu chuyên môn cần thực hiện.

đ) Về tiến độ và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KH&CN: tính khả thi, mức độ phù hợp về thời gian bắt đầu và kết thúc của từng nội dung nghiên cứu so với tiến độ chung của nhiệm vụ KH&CN.


e) Thiết bị, máy móc cần mua sắm mới hoặc chế tạo: xác định sự cần thiết mua, chế tạo, thuê thiết bị, trong đó ưu tiên đối với thiết bị mang tính đặc thù và thiết yếu phục vụ nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ KH&CN.

g) Phương án hợp tác quốc tế: sự cần thiết, sự phù hợp về số lượng đoàn ra, đoàn vào, nước đối tác, cơ quan đối tác, nội dung hợp tác, địa điểm nghiên cứu, khảo sát (đề cương hợp tác, kế hoạch hợp tác, các văn bản thỏa thuận, cam kết về nội dung hợp tác.

          h) Hội thảo khoa học: sự cần thiết, nội dung và quy mô, địa điểm Hội thảo.

     i) Sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN: số lượng, chất lượng, các chỉ tiêu kinh tế  kỹ thuật, tính khả thi phương pháp xác định chất lượng...


k) Đối với thẩm định nhiệm vụ KH&CN là Dự án khoa học và công nghệ và Dự án sản xuất thử nghiệm, xem xét:


 - Hiệu quả của nhiệm vụ KH&CN;

 - Nội dung nhiệm vụ KH&CN: tính rõ ràng của các nội dung nghiên cứu cần hoàn thiện, tính hợp lý của các bước công việc cần thưc hiện

 - Phương án triển khai: tính hợp lý và khả thi của phương thức tổ chức, kế hoạch thực hiện và các điều kiện triển khai như địa điểm, trang thiết bị, nguồn nhân lực…


 - Phương án tiêu thụ sản phẩm, phương thức chuyển giao và tính khả thi của nhiệm vụ KH&CN: thông qua các hợp đồng nguyên tắc hoặc các bản cam kết, đơn đặt hàng của các doanh nghiệp.

        
3. Thẩm định kinh phí của nhiệm vụ KH&CN

3.1 Sự phù hợp của các nội dung dự toán kinh phí với quy định chế độ, định mức xây dựng dự toán, định mức chi hiện hành của Nhà nước, định mức kinh tế - kỹ thuật do các Bộ, ngành có thẩm quyền ban hành (căn cứ vào điểm b Khoản 2 Điều 2 Quy định này.

3.2 Thẩm định dự toán chi tiết 

Căn cứ vào các nội dung chuyên môn của nhiệm vụ KH&CN đã được Tổ thẩm định thống nhất để xác định tổng kinh phí của nhiệm vụ KH&CN theo các nội dung dự toán sau:


a) Kinh phí trả công lao động (lao động khoa học và lao động phổ thông. được xác định theo từng nội dung chính của nhiệm vụ KH&CN, trong đó:

 - Công lao động khoa học thực hiện các chuyên đề nghiên cứu khoa học: Căn cứ vào số lượng, loại hình chuyên đề và quy mô của từng chuyên đề;

 - Công phân tích mẫu: Căn cứ vào số lượng mẫu cần phân tích và đơn giá phân tích; 

 - Công lao động khoa học khác và công lao động phổ thông: Căn cứ vào số ngày công cần thiết để thực hiện và định mức chi phí ngày công hiện hành cho các nội dung. 

b) Kinh phí chi nguyên vật liệu, năng lượng cần thiết: Căn cứ vào định mức đã ban hành và đơn giá. Trường hợp không có định mức thì căn cứ vào tính hợp lý của dự toán, sự giải trình của tổ chức và cá nhân trúng tuyển nhiệm vụ KH&CN và ý kiến thống nhất chung của các thành viên Tổ thẩm định.

c) Kinh phí thiết bị máy móc:

 - Kinh phí mua sắm, chế tạo thiết bị, máy móc: Căn cứ vào số lượng thiết bị và đơn giá để xác định kinh phí mua sắm. Không sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước của nhiệm vụ KH&CN để mua thiết bị văn phòng; 

 - Kinh phí khấu hao thiết bị, máy móc: Chỉ xác định đối với cơ quan chủ trì là  doanh nghiệp, căn cứ vào thời gian sử dụng (theo số tháng quy đổi.. Đối với cơ quan chủ trì là tổ chức khoa học và công nghệ thì xác định kinh phí bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị được sử dụng trong quá trình nghiên cứu;

 - Kinh phí thuê thiết bị, máy móc phục vụ nghiên cứu.

 
d) Kinh phí xây dựng, sửa chữa nhỏ phòng thí nghiệm, nhà xưởng nơi triển khai nhiệm vụ KH&CN: xem xét sự cần thiết phải sửa chữa và nội dung cụ thể; phân tích tính hợp lý, kinh tế của mức chi phí cho sửa chữa; khuyến khích sử dụng kinh phí từ nguồn khác.

đ) Các khoản chi khác: 

 - Chi công tác phí: Xác định trên cơ sở số lượng người đi công tác, số lần đi công tác, địa điểm tới công tác và định mức chi của chế độ hiện hành; không đưa vào mục chi công tác phí các khoản chi tàu xe, lưu trú liên quan trực tiếp đến các nội dung chuyên môn phục vụ cho các chuyên đề nghiên cứu khoa học (như đi điều tra, khảo sát trong phạm vi chuyên đề.. Trường hợp do quy mô, phạm vi điều tra, khảo sát lớn, dẫn đến chi phí tàu xe, ăn ở vượt quá kinh phí của chuyên đề, thì khoản chi phí này được tính vào công tác phí trên cơ sở tính toán chi tiết.
 - Chi hội thảo khoa học của nhiệm vụ KH&CN, kinh phí chi đoàn ra, đoàn vào; các khoản chi khác như in ấn, dịch tài liệu, tiếp thị, quảng cáo sản phẩm, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả nhiệm vụ KH&CN: Cần làm rõ mức kinh phí dự toán có phù hợp với quy định của Nhà nước không.

3.3 Thành viên Tổ thẩm định căn cứ vào Quy định này chuẩn bị ý kiến đóng góp bằng văn bản theo Phiếu nhận xét thẩm định (Phụ lục số 1-PNXTĐ).
 
Điều 7. Quy trình Thẩm định nhiệm vụ KH&CN

1. Thư ký Tổ thẩm định công bố Quyết định thành lập Tổ thẩm định của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, báo cáo tình trạng Hồ sơ 
2. Tổ trưởng Tổ thẩm định phát biểu ý kiến và điều hành buổi họp thẩm định.
3. Chuyên gia đại diện Hội đồng khoa học phát biểu về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng trong việc hoàn thiện Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN của chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN và tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN.
4. Tổ thẩm định trao đổi, thảo luận để làm rõ về những vấn đề liên quan đến nội dung và dự toán tài chính của nhiệm vụ KH&CN theo các nội dung nêu tại Khoản 1 Điều 6 của Quy định này. 
5. Tổ thẩm định họp thảo luận về kinh phí cần thiết để thực hiện nhiệm vụ KH&CN theo các nội dung nêu tại Điều 6, trong đó làm rõ kinh phí từ ngân sách nhà nước.

6. Tổ trưởng Tổ thẩm định thông qua kết quả thẩm định. Kết luận được thể hiện trong Biên bản thẩm định (Phụ lục số 2a-BBTDĐT;Phụ lục số 2b-BBTĐDA).
Điều 8. Kinh phí thẩm định nhiệm vụ KH&CN
1. Kinh phí thẩm định nhiệm vụ KH&CN được lấy từ kinh phí sự nghiệp khoa học được giao về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

2. Mức chi: Áp dụng mức chi theo quy định hiện hành do Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 
Điều 9. Xử lý những vướng mắc trong thẩm định nhiệm vụ KH&CN
Tổ thẩm định có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và đề xuất phương án xử lý những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết dưới đây phát sinh trong quá trình thẩm định nhiệm vụ KH&CN để Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định:

1. Những thay đổi lớn về mục tiêu, nội dung và kinh phí của nhiệm vụ KH&CN.

2. Những ý kiến khác nhau giữa các thành viên Tổ thẩm định đẫn đến có thành viên không nhất trí với kết luận chung của Tổ thẩm định và đề nghị bảo lưu ý kiến.
Điều 10. Tổ chức thực hiện
Việc sửa đổi bổ sung Quy định này do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia để xem xét, điều chỉnh./.                                                                  

 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
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                                                                                           (Đã ký)
                                                                     Lê Đình Tiến



